
Hộ 

nghèo

Hộ 

cận 

nghèo

Hộ mới

thoát 

nghèo

Ngân sách NN

(Trung ương)

Hộ dân 

tham gia

(đối ứng)

1 Xã Sa Bình 02 dự án 27 9 2 16 66 455.000.000 535.196.000            454.196.000            81.000.000            147.916.000          

- Dự án 1: Hỗ trợ nuôi heo thịt

Bình Loong, 

Lung Leng

Kà bầy,

 Khúc na

13 5 1 7 52 155.000.000 193.536.000            154.536.000            39.000.000            30            44.428.000            
Cộng đồng 

tự mua

- Dự án 2: Hỗ trợ nuôi bò cái sinh sản
Kà bầy,

 Khúc na
14 4 1 9 14 300.000.000 341.660.000            299.660.000            42.000.000            35            103.488.000          

Cộng đồng 

tự mua

2 Xã Sa Sơn 01 dự án 16 16 16 337.000.000 561.000.000            337.000.000            224.000.000         114.576.000          

- Dự án hỗ trợ bò cái sinh sản Bar gốc 16 16 16 337.000.000 583.005.000            336.925.000            246.080.000         35            114.576.000          Đấu thầu 

3 Xã Sa Nghĩa 01 dự án 13 7 6 13 298.000.000 357.800.000            298.000.000            59.800.000            99.099.000            

- Dự án hỗ trợ bò cái sinh sản Đăk Tân 13 7 6 13 298.000.000 347.612.000            287.812.000            59.800.000            35            99.099.000            Đấu thầu 

4 Xã Hơ Moong 02 dự án 29 27 1 1 29 609.000.000             641.052.000            609.000.000            32.052.000            209.874.000          

- Dự án 1: Hỗ trợ bò cái sinh sản
K'bay, 

Kơ Tu
19 18 1 19 400.000.000             421.052.000            400.000.000            21.052.000            35            136.724.000          Đấu thầu 

- Dự án 2: Hỗ trợ bò cái sinh sản
Đăk Yo, 

Kơ Tu
10 9 1 10 209.000.000             220.000.000            209.000.000            11.000.000            35            73.150.000            Đấu thầu 

5 Xã Mô Rai 02 dự án 39 28 11 39 891.000.000 1.055.385.000         876.555.000            178.830.000         300.300.000          

- Dự án 1: Hỗ trợ bò cái sinh sản
Làng Tang, 

Làng Kênh
19 11 8 19 231.000.000 509.070.000            422.240.000            86.830.000            35            146.300.000          Đấu thầu 

- Dự án 2: Hỗ trợ bò cái sinh sản
Làng Rẽ,

 Làng Grập
20 17 3 20 660.000.000 546.315.000            454.315.000            92.000.000            35            154.000.000          Đấu thầu 

6 Xã Ya Xiêr 03 dự án 40 14 20 6 40 908.000.000 1.079.445.000 895.445.000 184.000.000 308.000.000

- Dự án 1: Hỗ trợ nuôi bò cái sinh sản
Thôn 1, 

Thanh Xuân
21 8 9 4 21 597.000.000 561.960.000            465.360.000            96.600.000            35            161.700.000          Đấu thầu 

- Dự án 2: Hỗ trợ nuôi bò cái sinh sản
Thôn 1, 

Thanh Xuân
4 1 1 2 4 88.000.000               106.400.000            88.000.000              18.400.000            35            30.800.000            

Cộng đồng 

tự mua

- Dự án 2: Hỗ trợ nuôi bò cái sinh sản Làng O 15 5 10 15 223.000.000 411.085.000            342.085.000            69.000.000            35            115.500.000          Đấu thầu 

7 Xã Rờ Kơi 02 dự án 46 24 17 5 39,55 ha 820.000.000             1.149.847.000         820.000.000            329.847.000         276.126.312          

- Dự án 1: Hỗ trợ Trồng cây Mắc ca

Khơk Klong, 

Gia Xiêng, 

Rờ Kơi, 

Đắk Đe

32 16 11 5 28,9 597.000.000             838.026.000            597.000.000            241.026.000         35            201.782.196          
Cộng đồng 

tự mua

PHỤ LỤC 1

danh mục thực hiện Dự án 2 (Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo) năm 2023

(kèm theo Báo cáo số .../KH-BKTXH ngày ... tháng ... năm 2024 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện) 

--------

Tổng số

kinh phí

thực hiện

(nghìn đồng)

Trong đó

Ghi chú

Quy mô

số lượng

(Con, ha)

Tổng số 

hộ tham 

gia dự 

án

Địa bàn 

hỗ trợ
Tên dự ánTT

Số tiền

 thu hồi

Mức

 thu hồi

(%)

Trong đó Tổng kinh phí

NSNN giao 

năm 2022 + 

2023

(nghìn đồng)
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Hộ 

nghèo

Hộ 

cận 

nghèo

Hộ mới

thoát 

nghèo

Ngân sách NN

(Trung ương)

Hộ dân 

tham gia

(đối ứng)

Tổng số

kinh phí

thực hiện

(nghìn đồng)

Trong đó

Ghi chú

Quy mô

số lượng

(Con, ha)

Tổng số 

hộ tham 

gia dự 

án

Địa bàn 

hỗ trợ
Tên dự ánTT

Số tiền

 thu hồi

Mức

 thu hồi

(%)

Trong đó Tổng kinh phí

NSNN giao 

năm 2022 + 

2023

(nghìn đồng)

- Dự án 2: Hỗ trợ Trồng cây Mắc ca Thôn Kram 14 8 6 10,65 223.000.000             311.821.000            223.000.000            88.821.000            35            74.344.116            
Cộng đồng 

tự mua

8 Xã Ya Ly 02 dự án 26 14 6 6 26 553.000.000 664.805.000            545.205.000            119.600.000         186.186.000          

- Dự án 1: Hỗ trợ nuôi bò cái sinh sản Kiến Hưng 10 8 1 1 10 163.000.000 252.200.000            206.200.000            46.000.000            35            71.610.000            Đấu thầu 

- Dự án 2: Hỗ trợ nuôi bò cái sinh sản
Làng Tum, 

Làng Chờ
16 6 5 5 16 390.000.000 412.605.000            339.005.000            73.600.000            35            114.576.000          Đấu thầu 

9 Xã Ya Tăng 01 dự án 28 12 8 8 28 593.000.000 672.445.000            591.805.000            80.640.000            201.586.000          

- Dự án 1: Hỗ trợ nuôi bò cái sinh sản Làng Trấp 28 12 8 8 28 593.000.000 672.445.000            591.805.000            80.640.000            35            201.586.000          Đấu thầu 

10 Thị trấn Sa Thầy 02 dự án 28 17 11 28 652.000.000 764.310.000            635.510.000            128.800.000         215.600.000          

- Dự án 1: Hỗ trợ nuôi bò cái sinh sản
Kà đừ

(nhóm 1)
13 9 4 13 188.000.000 354.745.000            294.945.000            59.800.000            35            100.100.000          Đấu thầu 

- Dự án 2: Hỗ trợ nuôi bò cái sinh sản
Kà đừ

(nhóm 2)
15 8 7 15 464.000.000 409.565.000            340.565.000            69.000.000            35            115.500.000          Đấu thầu 

11 Xã Sa Nhơn 01 dự án 12 4 7 1 12 248.000.000 417.348.000            247.452.000            169.896.000         85.008.000            

- Dự án 1: Hỗ trợ nuôi bò cái sinh sản

Nhơn Bình, 

Nhơn Khánh, 12 4 7 1 12 248.000.000 417.348.000            247.452.000            169.896.000         35            85.008.000            
Cộng đồng 

tự mua

Tổng cộng 19 dự án 304 172 83 49  6.364.000.000          7.898.633.000         6.310.168.000         1.588.465.000      -          2.144.271.312       99,15411691
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Hộ 

nghèo

Hộ 

cận 

nghèo

Hộ mới

thoát 

nghèo

Ngân sách 

Trung ương 

chuyển 

nguồn năm 

2023

Ngân sách 

Trung ương 

năm 2024

Ngân sách 

Địa phương)

Ngân sách 

(Trung 

ương)

Ngân sách 

Địa 

phương)

Hộ dân 

tham gia

(đối ứng)

I Xã Sa Bình 01 dự án 41 1 40 1.911 cây /9,10 ha 410,100        1,100          372,000        37,000          390,051          344,551       45,500          35              116,451        

1
Dự án: 

Hỗ trợ trồng cây sầu riêng

Lung Leng

Ka Bầy

Khúc Na

41 1 40 1.911 cây /9,10 ha 410,100        1,100          372,000        37,000          390,051          344,551       45,500          35              116,451        
Cộng đồng 

tự mua

II Xã Sa Sơn 01 dự án 16 16 16 356,078        0,078 324,000        32,00            615,440          356,000       259,440        123,200        

2 Dự án: Hỗ trợ bò cái sinh sản Bar gốc 16 16 16 356,078        0,078 324,000        32,00            615,440          356,000       259,440        35              123,200        
Cộng đồng 

tự mua

III Xã Sa Nghĩa 01 dự án 8 3 5 16 366,578        10,578        324,000        32,000          494,498          366,578       -           127,920        126,728        

3 Dự án 1: Hỗ trợ bò cái sinh sản Đăk Tân 5 5 10 255,998          224,498       31,500          35              77,000          
Cộng đồng 

tự mua

4 Dự án: Hỗ trợ bò cái sinh sản
Hòa Bình,

Nghĩa Dũng
3 3 6 238,500          142,080       96,420          35              49,728          

Cộng đồng 

tự mua

IV Xã Hơ Moong 01 dự án 23 6 3 14 23 516,455        0,455 469,000        47,000          573,800          514,000       59,800          35              174,781        

5
Dự án: 

Hỗ trợ bò cái sinh sản

Đăk Yo, 

K'bay,

Đăk Wơk

23 6 3 14 23 516,455        0,455 469,000        47,000          573,800          514,000       59,800          35              174,781        Đấu thầu 

V Xã Mô Rai 03 dự án 40 15 12 13 595 cây /2,84ha 876,860        21,860        777,000        78,000          1.031,613       861,013       -           170,600        105,000     298,064        

6
Dự án 1: 

Hỗ trợ trồng cây sầu riêng

Làng Rẽ,

 Làng Grập

Làng Tang

làng Xộp

6 1 5 595 cây /2,84ha 120,273          106,073       14,200          35              36,264          
Cộng đồng 

tự mua

7
Dự án 2: 

Hỗ trợ nuôi bò cái sinh sản

Làng kênh

 Làng Grập

Làng Tang

làng Kđin

27 11 10 6 27 724,020          599,820       124,200        35              207,900        
Cộng đồng 

tự mua

8
Dự án 3: 

Hỗ trợ nuôi bò cái sinh sản

Làng kênh

 Làng Grập 7 3 2 2 7 187,320          155,120       32,200          35              53,900          
Cộng đồng 

tự mua

VI Xã Ya Xiêr 02 dự án 37 2 4 31 825,400        114,400      646,000        65,000          847,563          713,663       -           133,900        244,945        

9
Dự án 1: 

Hỗ trợ trồng cây sầu riêng

Thôn 1, 

Làng Lung

Làng O

13 1 1 11 987 cây /4,7 ha 203,823          180,323       23,500          35              60,145          
Cộng đồng 

tự mua

10
Dự án 2: 

Hỗ trợ nuôi bò cái sinh sản

Làng Lung, 

Làng Rắc,

Làng O

Ya De

24 1 3 20 24 643,740          533,340       110,400        35              184,800        
Cộng đồng 

tự mua

VII Xã Rờ Kơi 02 dự án 36          11          6            19          799,168        18,168        710,000        71,000          1.001,208       798,436       202,772        265,754        

11
Dự án 1: Hỗ trợ

Trồng cây Mắc ca

Khơk Klong, 

Gia Xiêng,

Kram, 

Rờ Kơi, 

Đắk Đe,

Đăk Tang

17 6 3 8 4.834 cây/15,8 480,300          348,528       131,772        35              115,350        
Cộng đồng 

tự mua

799,168        18,168        710,000        71,000          

876,860        21,860        777,000        78,000          

825,400        114,400      646,000        65,000          

Trong đó

Mức

 thu hồi

(%)

Số tiền

 thu hồi
Ghi chú

366,578        10,578        324,000        32,000          

 PHỤ LỤC 2

danh mục thực hiện Dự án 2 (Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo) năm 2024

(kèm theo Báo cáo số .../BC-BKTXH ngày ... tháng ... năm 2024 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện) 

-----------

TT Tên dự án
Địa bàn 

hỗ trợ

Tổng 

số 

hộ 

tham 

gia dự 

án

Trong đó

Quy mô

số lượng

(Con, ha)

Tổng số

kinh phí

giao năm 

2024

(nghìn 

đồng)

Trong đó

Tổng số

kinh phí

thực hiện

(nghìn 

đồng)
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Hộ 

nghèo

Hộ 

cận 

nghèo

Hộ mới

thoát 

nghèo

Ngân sách 

Trung ương 

chuyển 

nguồn năm 

2023

Ngân sách 

Trung ương 

năm 2024

Ngân sách 

Địa phương)

Ngân sách 

(Trung 

ương)

Ngân sách 

Địa 

phương)

Hộ dân 

tham gia

(đối ứng)

Trong đó

Mức

 thu hồi

(%)

Số tiền

 thu hồi
Ghi chúTT Tên dự án

Địa bàn 

hỗ trợ

Tổng 

số 

hộ 

tham 

gia dự 

án

Trong đó

Quy mô

số lượng

(Con, ha)

Tổng số

kinh phí

giao năm 

2024

(nghìn 

đồng)

Trong đó

Tổng số

kinh phí

thực hiện

(nghìn 

đồng)

12
Dự án 2: Hỗ trợ 

Trồng cây Sầu riêng

Khơk Klong, 

Gia Xiêng,

Kram, 

Rờ Kơi, 

Đắk Đe,

Đăk Tang

19 5 3 11 2.982 cây/14,2 520,908          449,908       71,000          35              150,404        
Cộng đồng 

tự mua

VIII Xã Ya Ly 01 dự án 21 4 17 21 480,620        18,620        420,000        42,000          574,460          477,860       96,600          35              161,700        

13 Dự án 1: Hỗ trợ nuôi bò cái sinh sản Làng chứ 21 4 17 21 480,620        18,620        420,000        42,000          574,460          477,860       96,600          35              161,700        Đấu thầu 

IX Xã Ya Tăng 01 dự án 12 5 2 5 24 584,958        5,958          526,000        53,000          639,379          584,179       55,200          201,230        

14
Dự án 1: 

Hỗ trợ nuôi bò cái sinh sản

Làng Điệp Lôk,

Làng Trấp
12 5 2 5 24 584,958        5,958          526,000        53,000          639,379          584,179       55,200          35              201,230        

X Thị trấn Sa Thầy 01 dự án 27 10 9 8 27 610,700        31,700        526,000        53,000          702,200          578,000       124,200        35              198,450        

15 Dự án 1: Hỗ trợ nuôi bò cái sinh sản Kà Đừ 27 10 9 8 27 610,700        31,700        526,000        53,000          702,200          578,000       124,200        35              198,450        Đấu thầu 

XI Xã Sa Nhơn 01 dự án 11 1 9 1 19 410,988        1,988          372,000        37,000          678,934          399,240       279,694        35              137,522        

16
Dự án 1: 

Hỗ trợ nuôi bò cái sinh sản

Nhơn Bình, 

Nhơn Nghĩa,

Nhơn Khánh

11 1 9 1 19 410,988        1,988          372,000        37,000          678,934          399,240       279,694        35              137,522        
Cộng đồng 

tự mua

16 dự án 272        54          82          136        
11.309 cây/46,64 ha; 

200 con bò cái sinh sản
6.237,905     224,905      5.466,000     547,000        7.549,146       5.993,520    -           1.555,626     280,000     2.048,825     96,08225839

 

 

 

  

  

Sầu riêng: 04 dự án (Trong đó: Ya Xiêr 01 dự án 987 cây/4,7 ha/13 hộ; Sa Bình 01 dự án 1.911 cây/9,10 ha/41 hộ; Mô Rai 01 dự án 595 cây/2,82 ha/6 hộ; Rờ Kơi 01 dự án 2.982 cây/14.2 ha/19 hộ

Mắc ca: 01 dự án (trong đó: Rờ Kơi 01 dự án 4.834 cây/15,8 ha/17 hộ)

799,168        18,168        710,000        71,000          

Tổng cộng

Bò cái sinh sản: 11 dự án ( trong đó: Sa Nhơn 01 dự án 11 hộ/19 con; TT 01 dự án 27 hộ/27 con; Ya Ly 01 dự án 21 hộ/21 con; Sa Sơn 01 dự án 16/16 con; Hơ Moong 01 dự án 23 hộ/23 con; Mô Rai 02 dự án 34 hộ/34 con; Ya xiêr 01 dự án 24 hộ/24 con; Ya Tăng 01 dự án 12 hộ/24 con; Sa 
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I Năm 2022 - 2023 2.935,00 2.736,00 199,00 0 144 3.228,92          2.410,41      199,00          619,51       

1 Xã Sa Bình 203,00 190,00 13,00 228,20 190,00 13 25,2

-
Dự án hỗ trợ cây ăn quả

(bơ, sầu riêng, mít)
UBND xã 

Thôn Bình Loong, Lung

Leng, Kà Bầy, Khúc Na 

Giống cây bơ, sầu 

riêng, mít
203,00 190,00 13,00 28 228,20 190,00 13 25,2

2 Xã Sa Sơn 155,00 144,00 11,00 212,21 116,32 11 84,894

- Dự án hỗ trợ bò cái sinh sản UBND xã Bar Gốc Bò cái sinh sản 155,00 144,00 11,00 6 212,21 116,32 11 84,894

3 Xã Sa Nghĩa 144,00 134,00 10,00 168,54 130,94 10 27,6

- Dự án hỗ trợ bò cái sinh sản UBND xã Đăk Tân Bò cái sinh sản 144,00 134,00 10,00 6 168,54 130,94 10 27,6

4 Xã Ya Xiêr 369,00 344,00 25,00 429,36 330,76 25 73,6

- Dự án hỗ trợ bò cái sinh sản UBND xã làng Rắc, Ya De Bò cái sinh sản 369,00 344,00 25,00 16 429,36 330,76 25 73,6

5 Xã Sa Nhơn 156,00 145,00 11,00 249,40 137,74 11 100,662

- Dự án hỗ trợ bò cái sinh sản UBND xã Nhơn An, Nhơn Nghĩa Bò cái sinh sản 156,00 145,00 11,00 6 249,40 137,74 11 100,662

6 Xã Ya Ly 252,00 235,00 17,00 285,79 218,19 17 50,6

- Dự án hỗ trợ bò cái sinh sản UBND xã Làng Chờ Bò cái sinh sản 252,00 235,00 17,00 11 285,79 218,19 17 50,6

7 Xã Hơ Moong 276,00 259,00 17,00 290,50 259,00 17 14,5

- Dự án hỗ trợ bò cái sinh sản UBND xã Thôn K’Bay Bò cái sinh sản 276,00 259,00 17,00 13 290,50 259,00 17 14,5

8 Xã Mô Rai 406,00 378,00 28,00 348,68 261,28 28 59,4

- Dự án hỗ trợ bò cái sinh sản UBND xã Ia Ho, Ia Xoăn, Ia Tri Bò cái sinh sản 406,00 378,00 28,00 13 348,68 261,28 28 59,4

9 Xã Rờ Kơi 369,00 344,00 25,00 342,20 235,95 25 81,25

- Dự án hỗ trợ cây sầu riêng UBND xã 
Khơk Klong, Gia Xiêng,

Kram, Rờ Kơi
Bò cái sinh sản 369,00 344,00 25,00 18 342,20 235,95 25 81,25

10 Xã Ya Tăng 267,00 249,00 18,00 308,57 248,57 18 42

-
Dự án hỗ trợ heo nội

(heo địa phương)
UBND xã Làng Lút, Điệp Lôk, Trấp Bò cái sinh sản 267,00 249,00 18,00 14 308,57 248,57 18 42

11 Thị trấn Sa Thầy 295,00 275,00 20,00 349,38 269,58 20 59,8

- Dự án hỗ trợ bò cái sinh sản UBND Thị trấn Làng Chốt Bò cái sinh sản 295,00 275,00 20,00 13 349,38 269,58 20 59,8

12 Phòng Nông nghiệp và PTNT 16,10 12,10 4,00 0,00

- Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật Phòng NN&PTNT Các xã, thị trấn Tập huấn kỹ thuật 43,00 39,00 4,00 16,10 12,10 4

II Năm 2024 2.564,15          2.352,66           224,00          -        -            473,32             311,88         33,00            128,44       

1 Xã Rờ Kơi 322,66 294,66 28,00 444,42             287,98         28,00            128,44       

- Dự án hỗ trợ trồng cây mắc ca UBND xã 
Khơk Klong, Kram, Rờ Kơi,

Gia Xiêng, Đăk Đe, Kram

Hỗ trợ trồng cây mắc 

ca, phân bón NPK,

tập huấn kỹ thuật

322,658                          294,658           28,000 17 444,42             287,98         28,00            128,436

2 Xã Sa Bình 163,00             148,00              15,00            

- Hỗ trợ cây Sầu Riêng UBND xã Kà Bầy
Hỗ trợ cây giống, phân 

bón NPK,
101,64             86,64                15,00            13

 - Hỗ trợ Cây cà phê Vối UBND xã Khúc Na, Lung Leng
Hỗ trợ cây giống, phân 

bón NPK,
61,37               61,37                -               5

3 Xã Sa Nhơn 175,16             160,16              15,00            

NSĐP

Vốn huy 

động (nếu 

có)

NSTW NSĐP

Vốn huy 

động 

(nếu có)

Số hộ tham 

gia dự án
Tổng cộng NSTW

PHỤ LỤC 3

danh mục thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 3 (Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp)  

(kèm theo Báo cáo số 26/KH-BKTXH ngày 20 tháng 9 năm 2024 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện)

---------

TT Danh mục dự án
Chủ đầu tư Địa điểm

thực hiện

Nội dung chính của Dự 

án: hỗ trợ tập huấn, vật tư 

(cây trồng , con giống... 

và vật tư nông nghiệp ...)

Kinh phí giao Kết quả thực hiện

Ghi chú

Tổng cộng

5



NSĐP

Vốn huy 

động (nếu 

có)

NSTW NSĐP

Vốn huy 

động 

(nếu có)

Số hộ tham 

gia dự án
Tổng cộng NSTW

TT Danh mục dự án
Chủ đầu tư Địa điểm

thực hiện

Nội dung chính của Dự 

án: hỗ trợ tập huấn, vật tư 

(cây trồng , con giống... 

và vật tư nông nghiệp ...)

Kinh phí giao Kết quả thực hiện

Ghi chú

Tổng cộng

Dự án hỗ trợ bò cái sinh sản UBND xã Thôn Nhơn Bình, Nhơn An Hỗ trợ con giống 175,16             160,16                          15,00 7

4 Xã Sa Sơn 168,69             155,69              13,00            

- Dự án hỗ trợ bò cái sinh sản UBND xã Làng Bar gốc Hỗ trợ con giống 168,69             155,69                          13,00 7

5 Xã Sa Nghĩa 144,23             131,23              13,00            

Dự án hỗ trợ bò cái sinh sản UBND xã Nghĩa Dũng, Hòa Bình Hỗ trợ con giống 144,23             131,23                          13,00 3

6 Xã Ya Xiêr 300,40             274,40              26,00            

 - Dự án hỗ trợ bò cái sinh sản UBND xã
Thôn 1, thôn Thanh Xuân, 

thôn Ya De
Hỗ trợ con giống 300,40             274,40                          26,00 13

7 Xã Ya Ly 206,19             189,19              17,00            

 - Hỗ trợ Bò cái sinh sản UBND xã
Làng Tum,

Làng Chờ
Hỗ trợ con giống 206,19             189,19              17,00            8

8 Xã Hơ Moong 206,30             187,30              19,00            

 - Dự án hỗ trợ bò cái sinh sản UBND xã 
Các thôn (Kơ Tu, K’Bay,

Đăk Wơk Yốp, Kơ Tol)

Hỗ trợ con giống,

thức ăn tinh
206,30             187,30                          19,00 9

9 Xã Mô Rai 340,00             321,51              31,00            

 - Dự án hỗ trợ bò cái sinh sản UBND xã
Làng Rẽ, Làng Grập,

Làng Tang, Làng Xộp

Hỗ trợ con giống,

tập huấn kỹ thuật
340,00             321,51                          31,00 15

10 Xã Ya Tăng UBND xã 230,52             209,52                          21,00  

11 Thị trấn Sa Thầy 230,11             209,11              21,00            

 - Dự án hỗ trợ bò cái sinh sản UBND Thị trấn Làng Chốt Hỗ trợ con giống 230,11             209,11                          21,00 10

12 Phòng Nông nghiệp và PTNT 76,90 71,90 5,00 28,90 23,90 5,00

- Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật Phòng NN&PTNT Các xã, thị trấn
Chuyển giao tiến bộ kỹ 

thuật
76,90 71,90 5,00 28,90 23,90 5

6


